
Đvt: đồng

Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn

18,679,290

8/1/2024 Tiền bán cơm ngày 01/08/2024 (122p) 244,000           18,923,290

8/1/2024 Chi phí ngày 01/08/2024 910,000           18,013,290

8/3/2024 MTQ có số GD 03744484545 ủng hộ KTX 200,000           18,213,290

8/3/2024 Tiền bán cơm ngày 03/08/2024 (109p) 218,000           18,431,290

8/3/2024 Chi phí ngày 03/08/2024 1,165,000        17,266,290

8/4/2024 Nhóm Hand CMTX T8 500,000           17,766,290

8/5/2024 Chị Nguyen Thi Ngoc Trang CMTX T8 3,000,000        20,766,290

8/6/2024 Tiền bán cơm ngày 06/08/2024 (117p) 234,000           21,000,290

8/6/2024 Chi phí ngày 06/08/2024 1,665,000        19,335,290

8/7/2024 Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T8 500,000           19,835,290

8/8/2024 Tiền bán cơm ngày 08/08/2024 (126p) 252,000           20,087,290

8/8/2024 Chi phí ngày 08/08/2024 1,560,000        18,527,290

8/10/2024 Tiền bán cơm ngày 10/08/2024 (119p) 238,000           18,765,290

8/10/2024 Chi phí ngày 10/08/2024 1,260,000        17,505,290

8/13/2024 MTQ ẩn danh CMTX T8 1,500,000        19,005,290

8/13/2024 Tiền bán cơm ngày 13/08/2024 (104p) 208,000           19,213,290

8/13/2024 Chi phí ngày 13/08/2024 1,570,000        17,643,290

8/15/2024 MTQ có số GD 236665.150824.110013 ủng hộ KTX 50,000             17,693,290

8/15/2024 Tiền bán cơm ngày 15/08/2024 (115p) 230,000           17,923,290

8/15/2024 Chi phí ngày 15/08/2024 894,000           17,029,290

8/17/2024 Tiền bán cơm ngày 17/08/2024 (107p) 214,000           17,243,290

8/17/2024 Chi phí ngày 17/08/2024 1,050,000        16,193,290

8/18/2024 A/C Vang Hien  ủng hộ KTX 300,000           16,493,290

8/18/2024 Chị Hong Nauy ủng hộ KTX 300,000           16,793,290

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 08.2024

Số dư quỹ đầu tháng 08/2024



Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn

8/20/2024 Tiền bán cơm ngày 20/08/2024 (116p) 232,000           17,025,290

8/20/2024 Chi phí ngày 20/08/2024 3,418,000        13,607,290

8/22/2024 Tiền bán cơm ngày 22/08/2024 (124p) 248,000           13,855,290

8/22/2024 Chi phí ngày 22/08/2024 1,070,000        12,785,290

8/24/2024 Tiền bán cơm ngày 24/08/2024 (111p) 222,000           13,007,290

8/24/2024 Chi phí ngày 24/08/2024 890,000           12,117,290

8/27/2024 Gia đình Phật tử Dinh Hai ủng hộ KTX 1,000,000        13,117,290

8/27/2024 Tiền bán cơm ngày 27/08/2024 (119p) 238,000           13,355,290

8/27/2024 Chi phí ngày 27/08/2024 1,580,000        11,775,290

8/29/2024 Tiền bán cơm ngày 29/08/2024 (120p) 240,000           12,015,290

8/29/2024 Chi phí ngày 29/08/2024 930,000           11,085,290

8/31/2024 Chị Tran Thi Thanh Quyen ủng hộ KTX 300,000           11,385,290

8/31/2024 Tiền bán cơm ngày 31/08/2024 (80p) 160,000           11,545,290

8/31/2024 Chi phí ngày 31/08/2024 850,000           10,695,290

8/31/2024 Chi phí lướng tháng 08/2024 8,000,000        2,695,290

10,828,000      26,812,000      2,695,290

Thu Chi Tồn

18,679,290

2,150,000        20,829,290

5,500,000        26,329,290

3,178,000        29,507,290

-                   29,507,290

Tổng chi phí trong tháng 26,812,000 2,695,290

10,828,000      26,812,000 2,695,290

CMKTX

Số dư quỹ cuối tháng 08/2024

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 08/2024

CMTX

Tiền bán cơm (1,589 phiếu)

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ

Số dư quỹ cuối tháng 08/2024



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

8/1/2024 Thịt gà 15                    50,000             750,000           

Bắp cải 10                    80,000             

Dưa hấu 10                    80,000             

910,000

8/3/2024 Thịt vịt 13                    75,000             975,000           

Bí đao 20                    7,000               140,000           

Chuối 50,000             

1,165,000

8/6/2024 Thịt heo 10                    100,000           1,000,000        

Trứng 100                  2,500               250,000           

Bầu 10                    80,000             

Dưa leo 10                    70,000             

Hành 1                      25,000             

Ớt 20,000             

Dưa hấu 10                    70,000             

Thịt xay 2                      10,000             150,000           

1,665,000

8/8/2024 Thịt gà 15                    50,000             750,000           

Bí đao 10                    60,000             

Chuối 50,000             

Sả 10,000             

Tiền điện 422,000           

Tiền nước 268,000           

1,560,000

8/10/2024 Mắm 3                      120,000           360,000           

Thịt xay 5                      100,000           500,000           

Trứng 100                  20,000             200,000           

Hành 20,000             

Bầu 70,000             

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

8/10/2024 Bí đao 60,000             

Chuối 50,000             

1,260,000

8/13/2024 Thịt 10                    100,000           1,000,000        

Trứng 100                  250,000           

Dưa leo 20                    5,000               100,000           

Dưa hấu 10                    70,000             

Thịt xay 2                      100,000           150,000           

1,570,000

8/15/2024 Thịt gà 15                    50,000             750,000           

Sả 10,000             

Đậu đũa 8                      64,000             

Dưa hấu 10                    70,000             

894,000

8/17/2024 Dưa mắm 5                      100,000           500,000           

Thịt xay 4                      100,000           400,000           

Cà phổi 10                    50,000             50,000             

Dưa leo 10                    5,000               50,000             

Chuối 50,000             

1,050,000

8/20/2024 Thịt 10                    100,000           1,000,000        

Mắm ruốc 3                      100,000           300,000           

Thịt xay 2                      100,000           200,000           

Hành lá 1                      25,000             25,000             

Ớt 1                      25,000             

Bột giặt 6                      170,000           

Ổng nước 60,000             

Chuối 50,000             

Ga 48                    1,448,000        

Mướp 20                    7,000               140,000           

3,418,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

8/22/2024 Thịt gà 15                    50,000             750,000           

Hành 25,000             

Tỏi 3                      35,000             105,000           

Bầu 10                    7,000               70,000             

Dưa leo 10                    7,000               70,000             

Chuối 50,000             

1,070,000

8/24/2024 Thịt vịt 10                    70,000             700,000           

Gừng 10,000             

Cà phổi 10                    6,000               60,000             

Mướp 10                    5,000               50,000             

Dưa hấu 10                    7,000               70,000             

890,000

8/27/2024 Thịt 12                    100,000           1,200,000        

Thịt xay 2                      100,000           200,000           

Bí đao 15                    6,000               90,000             

Hành 20,000             

Dưa hấu 10                    7,000               70,000             

1,580,000

8/29/2024 Thịt gà 15                    50,000             750,000           

Bầu 20                    6,000               120,000           

Sả 10,000             

Chuối 50,000             

930,000

8/31/2024 Thịt vịt 10                    70,000             700,000           

Gừng 10,000             

Dưa leo 15                    6,000               90,000             

Chuối 50,000             

850,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



8/31/2024 Chị Quyên_omon 4,000,000        

Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000        

Trần Thị Bình 1,500,000        
8,000,000        

26,812,000      

CHI LƯƠNG
Chi lương tháng 08/2024

Tổng
TỔNG CỘNG


